
TT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Khoa

1 185D1402310043 Nguyễn Thu Huyền 21/09/2000 Tiếng Anh

2 185D1402310138 Đỗ Thị Hồng Sang 24/12/2000 Tiếng Anh

3 195D140231012 Vũ Thị Kim Anh 18/08/2001 Tiếng Anh

4 195D140231021 Nguyễn Anh Đức 25/02/2001 Tiếng Anh

5 195D140231025 Phan Ngọc Hà 06/07/2001 Tiếng Anh

6 195D140231056 Nguyễn Thùy Linh 18/06/2001 Tiếng Anh

7 195D140231064 Nguyễn Thị Ngọc Mai 02/04/2001 Tiếng Anh

8 195D140231066 Nguyễn Thị Hoài Nam 01/08/2001 Tiếng Anh

9 195D140231075 Phùng Thị Minh Phương 20/03/2001 Tiếng Anh

10 195D140231118 Nguyễn Thị Chi 27/09/2001 Tiếng Anh

11 195D220201002 Nguyễn Thị Huyền Anh 21/12/2001 Tiếng Anh

12 195D220201026 Hồ Việt Hiếu 17/08/2001 Tiếng Anh

13 195D220201028 Trần Thị Hoa 09/06/2001 Tiếng Anh

14 195D220201031 Trần Thị Huế 21/02/2001 Tiếng Anh

15 195D220201038 Trần Ngọc Lâm 19/03/2001 Tiếng Anh

16 195D220201041 Trịnh Thị Thùy Linh 15/01/2001 Tiếng Anh

17 195D220201058 Nguyễn Thị Tâm 04/09/2001 Tiếng Anh

18 195D220201079 Đinh Thị Mơ 25/07/2001 Tiếng Anh

19 207140231003 Hoàng Đức Anh 05/07/2002 Tiếng Anh

20 207140231006 Lê Công Quỳnh Anh 28/08/2002 Tiếng Anh

21 207140231071 Phàn Thị Hằng 15/02/2002 Tiếng Anh

22 207140231131 Trần Bảo Ly 10/10/2002 Tiếng Anh

23 207140231237 Trần Quang Tùng 07/10/2002 Tiếng Anh

24 207220201012 Lương Bình Dương 13/01/2002 Tiếng Anh

25 207220201085 Đỗ Thị Thương 20/03/2002 Tiếng Anh

26 207220201099 Trần Đức Việt 23/09/2002 Tiếng Anh
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